
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh 

Các Hội thẩm nhân dân:Ông Lê Văn Khoe 

                                         Ông Nguyễn Văn Hải 

- Thư ký phiên tòa: Ông Khuất Cao Hoàng – Thư kýTòa án nhân dân thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu tham gia phiên toà:Bà Nguyễn Thu H- Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng 
Tàu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 26/2024/HSST ngày 
26tháng 01năm 2024theo Quyết định đưa vụ án ra xét xửsố 67/2024/QĐXXST- 
HSngày 27tháng 02năm 2024, đối với bị cáo:  

Nguyễn Khánh L, sinh năm 2004tạithành phố Hồ Chí minh; Hộ khẩu 

thường trú: Ấp E, xã L, huyện L, tỉnh Đồng Nai;Nghề nghiệp: Không; Trình độ 

văn hoá: 6/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Đ (sinh năm 1982) và bàTrịnh Thị L1(sinh năm 1981); Vợ là Nguyễn Thị 

Ngọc L2 (sinh năm 2005) – chưa đăng ký kết hôn, có 01 con sinh năm 2021; Tiền 

án, tiền sự:Không; 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 18/12/2023 đến ngày 21/12/2023thay đổi biện 

pháp ngăn chặn“Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện trú tại:: Ấp E, xã L, huyện L, tỉnh 

Đồng Nai. (có mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Chị Nguyễn Thị Khánh L3, sinh năm 2002; địa chỉ: hẻm S đường N, phường 

T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắngmặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 
phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào kho ảng 10 giờ 30 phút, ngày 18/12/2023, tại khu vực đ ịa chỉ số F 
Đường C, phường T, thành phố V, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố V, phát 
hiêṇ, bắt quả tang Nguyễn Khánh Lvà Nguyễn Vũ Duy K(Sinh năm: 2003; Trú tại: 
số B Đường số B,  Khu phố G, phường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VŨNG TÀU 

TỈNH  BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 

———————— 

Bản án số:53/2024/HS-ST 

Ngày 13-3-2024 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
——————————————————— 
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đang thưc̣ hiêṇ hành vi tàng trữ, vâṇ chuyển 06 hôp̣ hình khối chữ nhâṭ giống nhau, 
kích thước khoảng ngang 17 cm, rôṇg 17 cm, cao 10 cm (Lkhai là pháo nổ).   

Tại Cơ quan điều traCông an thành phố V,Nguyễn Khánh Lkhai nhận: Lcó 

quen biết m ột người có tên là S( không rõ lai lịch) trú tại Thành ph ố Hồ Chí 

Minh.Tháng 12/2023, Scó liên hệ qua zalo với Lđể nhờ Lvâṇ chuyển pháo nổ cho 

S, tiền công Strả cho Ltừ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Lchỉ có nhiệm vụ giao 

pháo nổ cho khách sau đó rời đi, Lkhông nhâṇ tiền của khách hàng. Khoảng 18 giờ 

ngày 17/12/2023, tại khu vực đường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Sđưa cho Lmột ba lô màu xanh có ghi ch ữ “SPORT” trong ba lô có chứa 06 bê ̣

pháo nổ và số tiền công 500.000 đồng là tiền công để Lvâṇ chuyển xuống giao cho 

khách tại khu vực C trên Đường C, phường T, thành phố V. Sau khi lấy đươc̣ pháo 

nổ, Lđưa pháo nổ về nhà của chị Nguyễn Thị Khánh L3(sinh năm 2002) tại địa chỉ 

không có số trong hẻm S N, phường T, thành phố T,Thành phố Hồ Chí Minhđể cất 

giấu trên gác. Sau đó, Lqua nhà Nguyễn Vũ Duy Kvà ngủ tại nhàtrọ của Ktại thành 

phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 07 giờ ngày 18/12/2023, Lnhờ Kchở 

xuống thành phố Vnói đi có viêc̣ , Lkhông nói cho Kbiết về viêc̣ vâṇ chuyển pháo 

nổ đi giao cho khách taị thành phố V. Sau đó Kchở Lbằng xe mô tô hiêụ Honda 

AirBlade BKS 85D1- 665.30 qua nhà chi ̣ Nguyễn Thị Khánh L3để Lvào lấy ba lô 

chứa pháo nổ rồi đi xuống Vũng Tàu để giao hàng như lời của S. Khi cả  hai đi đến 

khu vưc̣hẻm F Đường C, phường T, thành phố Vthì bị Cơ quan Công an thành phố 

V, phát hiện, bắt quả tang cùng vật chứng.  

Bản kết luận giám định số: 203/KL-KTHS ngày 20/12/2023 của Phân viện 

Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh – Bộ C, kết luận: Mẫu vật gửi giám định 

trên là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu: 

Tổng khối lượng là 10,5kg.(Bút lục điều tra số 32) 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều traCông an thành phố V, Nguyễn Khánh Lđã khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.(Bút lục điều tra số 58,59 và từ số 67 đến 

số 78). 

* Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng: 

Cơ quan Cảnh sát điều traCông an thành phố Vđã thu giữ. 

-  Từ Nguyễn Khánh L: 01 ba lô màu xanh , có chữ “SPORT” ; 06 hôp̣ hình 

khối chữ nhâṭ giống nhau , kích thước khoảng ngang 17 cm, rôṇg 17 cm, cao 10 

cm, qua giám định có khối lươṇg 10,5 ki lô gam, là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt 

bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Sau giám định hoàn lại 05 khối hộp kích 

thước 17 x 17 x 10 cm,ký hiệu " T4049" bên trong mỗi hộp có 49 ống giấy, được 

niêm phong trong 01 thùng carton có dán niêm phong, có chữ ký của ông Đỗ Ngọc 

K1, Đỗ Minh Qvà dấu son của Phân viện khoa học kỹ thuật hình sự; 01(một) điêṇ 

thoại di động IPHONE 11, số I: 35 032052 085185 6, số I: 35 032052 016016 7. 

Hiện chuyển Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Vquản lý chờ xử lý. 
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- Từ Nguyễn Vũ Duy K: 01 điêṇ thoaị di đôṇg IPHONE 11 PRO MAX, số I: 

35 389310 266150 2, số I: 35 389310 284698 8;01(một) xe mô tô Honda AirBlade 

BKS 85D1- 665.30 là tài sản của Nguyễn Vũ Duy K, không liên quan đến hành vi 

phạm tội của L, Cơ quan Cảnh sát điều traCông an thành phố Vđã ra Quyết định 

xử lý vật chứng trả lại cho K( bút lục điều tra số 44). 

Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu giữ nguyên quyết 

định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử: 

*Về Trách nhiệm Hình sự: Áp dụng Khoản 1 Điều 191; điểm i, s Khoản 

1Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo hình phạt tiền, số tiền 

từ50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) đến 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng) về 

tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

* Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có thu nhập ổn định và hoàn cảnh gia 

đình khó khăn nên đề nghị không áp dụng hình bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

*Về xử lý vật chứng:  

- Tịch thu, nộp Ngân sách Nhà nước: 01(một) điêṇ thoaị di đôṇg IPHONE 
11, số Imei 1: 35 032052 085185 6, số I: 35 032052 0160167 

- Tịch thu tiêu hủy: 01(Một) hộp kích thước 17 x 17 x 10 cm,ký hiệu " 
T4049", được niêm phong trong 01 thùng carton có dán niêm phong, có chữ ký của 
ông Đỗ Ngọc K1, Đỗ Minh Qvà dấu của Phân viện khoa học kỹ thuật hình sự và 
01 (Một) ba lô màu xanh, có chữ “SPORT”. 

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Lời nói sau 

cùng, bị cáo hối hận về hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị 

cáo được hưởng một hình phạt nhẹ nhất. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như 
sau: 

[1] Về tố tụng: 

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực 

hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên. Do đó, hành vi, quyết định của 

Điều tra viên, Kiểm sát viên trong vụ án này đều hợp pháp. 

[2]Về tội danh và điều luật áp dụng:  

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của bị 
cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, Cụ 
thể như sau: 
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Vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 18/12/2023, tại khu vực đ ịa chỉ số F 

Đường C, phường T, thành phố V, cơ quan chức năng bắt quả tang b ị cáo đang có 

hành vi vận chuyển 10.5 kg pháo nổ do một người tên S(không rõ nhân thân lai 

lịch) thuê với giá 500.000 đồng tiền công để vận chuyển giao cho 01 người (chưa 

rõ lai lịch) tại thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Căn cứ vào khối lượng pháo hoa, Hội đồng xét xử đủ căn cứ để kết luận 
hành vi của bị cáođủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định 
tại điểm c Khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sựđúng như quyết định truy tố của Viện 
kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu. 

[3] Tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là 

nguy hiểm cho xã  hội, trực tiếp xâm phạm đến chế độ quản lý kinh tế của Nhà 

nước đối với các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh. Khi phạm tội bị cáo 

có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm Hình sự, nhận thức được hành vi của mình là 

vi phạm pháp luậtnhưng bị cáovẫn cố ý thực hiện. Vì vậy, hành vi phạm tội củabị 

cáo cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhằm giáo dục cải tạo riêng đối 

vớibị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. 

[4] Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự:  

[4.1] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có 

[4.2] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần 

đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo bị tai nạn giao thông bị liệt 2 tanên 

áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểmi, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sựđối với bị cáo. 

Xét, bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, có nơi cư trú rõ ràng nên 

không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tiền quy 

định tại Điều 35 Bộ luật Hình sựcũng đủ tính răn đe, giáo dục bị cáo, bị cáo cũng 

có thể tự cải tạo để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 

[5]Về xử lý vật chứng:  

Đối với 01(Một) hộp kích thước 17 x 17 x 10 cm,ký hiệu " T4049", được 

niêm phong trong 01 thùng carton có dán niêm phong, có chữ ký của ông Đỗ Ngọc 

K1, Đỗ Minh Qvà dấu của Phân viện khoa học kỹ thuật hình sựlà hàng cấm 

nêntịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 (Một) ba lô màu xanh , có chữ “SPORT”liên quan đ ến hành vi 

phạm tội của bị cáo, không còn giá trị sử dụng nên nên tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01(một) điêṇ thoaị di đôṇg IPHONE 11, số I: 35 032052 085185 6, 

số I: 35 032052 0160167là của bị cáo, liên quan đến hành vi phạm tội nên tịch thu 

nộp Ngân sách Nhà nước. 

[6] Về hình phạt bổ sung: Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát có căn cứ nên 

ghi nhận. 
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[7] Về các vấn đề khác:  

Đối với đối tượng tên Sđã thuê bị cáo vận chuyển pháo hoa nổgiao chongười 

mua, không rõ nhân thân, lại lịch. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố 

Vđang tiếp tục điều tra xác minh, có căn cứ sẽ xử lý sau nên không xem xét. 

Đối với Nguyễn Thị Khánh L3, khi bị cáo để số pháo hoa nổ ở nhà L3không 

biết đó là số pháo hoa nổ nên không xem xét xử lý đối với L3là có căn cứ. 

Đối với Nguyễn Vũ Duy Kchở bị cáo và số pháo hoa nổ từ Thành phố Hồ 

Chí Minh đến thành phố V, bị cáo không nói cho Kbiết và Kcũng không biết đó là 

pháo hoa nổ nên cơ quan Cảnh sát điều tra không xử lý Trách nhiệm Hình sự đối 

với Klà đúng Pháp luật. 

[8] Về án phí Hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 191; điểmi, sKhoản 1Điều 51; Điều 35, Điều 47Bộ 

luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 23Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016; 

1.Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Khánh L phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

Xử phạt:Bị cáoNguyễn Khánh Lhình phạt chính là phạt tiền, số tiền: 
50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).Thời hạn chấp hành hình phạt kể từ ngày Bản 
án có hiệu lực pháp luật. 

2. Về xử lý vật chứng: 

2.1. Tịch thu, nộp Ngân sách Nhà nước: 01(một) điêṇ thoaị di đôṇg 
IPHONE 11, số Imei 1: 35 032052 085185 6, số I: 35 032052 0160167 

2.2. Tịch thu tiêu hủy: 01(Một) hộp kích thước 17 x 17 x 10 cm,ký hiệu " 
T4049", được niêm phong trong 01 thùng carton có dán niêm phong, có chữ ký của 
ông Đỗ Ngọc K1, Đỗ Minh Qvà dấu của Phân viện khoa học kỹ thuật hình sựvà 01 
(Một) ba lô màu xanh, có chữ “SPORT”. 

(Vật chứng đang được quản lý tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố 
Vũng Tàu theo Biên bản giao nhận vật chứng số 107/ BB.CCTHAngày 26 tháng 
01năm 2024). 

3. Án phíHình sự sơ thẩm:Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng). 

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quancó quyền 
kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày tuyên án (đối với người 
có mặt tại phiên tòa); tính từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết 
công khai (đối với người vắng mặt tại phiên tòa) để yêu cầu Toà án cấp trên xét xử 
lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm. 
 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

(PC06, PC10); 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND thành phố Vũng Tàu; 

- Công an thành phố Vũng Tàu; 

- Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu; 

- Nhà tạm giữ Công an thành phố Vũng Tàu; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

 

 
 

                        Lê Thị Thanh 

 


